
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 08, Ngõ 175 đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN PHOENIX VIỆT 
NAM

0110397358

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Môi giới mua bán hàng hóa;
- Đại lý bán hàng hóa;
 (Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - 
Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán 
buôn dầu, mỡ động thực vật; - Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;

4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
TRỰC TUYẾN PHOENIX VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHOENIX VIET NAM EDUCATION 
ONLINE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHOENIX VIET NAM EDUCATION ONLINE 
TECHNOLOGY.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0944441586
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
(Không bao gồm bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu, quặng uranium và 
thorium)

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn thang máy;
- Bán buôn sàn gỗ, Tấm nhựa PVC, nano vân đá, alu…

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn 
cao su; - Bán buôn sợi dệt; - Bán buôn bột giấy; - Bán buôn đá 
quý;

4669

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Giáo dục nhà trẻ 8511

17. Giáo dục mẫu giáo 8512

18. Giáo dục tiểu học
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8521

19. Giáo dục trung học cơ sở
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8522

20. Giáo dục trung học phổ thông
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8523

21. Đào tạo sơ cấp
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8531

22. Đào tạo trung cấp
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8532

23. Đào tạo cao đẳng
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8533

24. Đào tạo đại học
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8541

25. Đào tạo thạc sỹ
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8542

26. Đào tạo tiến sỹ
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8543

27. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

28. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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29. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Trung tâm dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính;
- Đào tạo trực tuyến, trực tiếp từ xa, qua mạng Internet, tự học 
có hướng dẫn.
(Loại trừ dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể)
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

8559(Chính)

30. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
-  Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

8560

31. Lập trình máy vi tính 6201

32. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

33. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
- Dich vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm; 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm; 
- Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;
- Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm 
và hệ thống thông tin; 
- Đào tạo công nghệ thông tin; 
- Dịch vụ phân phối, cung cấp sản phẩm phầm mềm; 
- Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin; 
- Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
- Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; 
- Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; 
- Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở 
dữ liệu 

6209
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34. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ xử lý dữ liệu;
- Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ máy chủ, máy tính cá nhân, thiết 
bị di động,.. cho khách hàng.

6311

35. Cổng thông tin
Chi tiết: 
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
- Thiết lập mạng xã hội;
(Không gồm hoạt động Báo chí)

6312

36. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
(Trừ các loại thông tin nhà nước cấm và Dịch vụ điều tra)

6399

37. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư; 
(Không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật)

6619

38. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá, các loại nhà nước cấm)

7310

39. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

41. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

42. Sao chép bản ghi các loại 1820

43. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

44. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Dịch vụ thương mại điện tử;
(Không bao gồm hoạt động đấu giá) 

4791

45. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

46. Xuất bản phần mềm 5820
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47. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- Đại lý dịch vụ viễn thông;
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet

6190

48. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

49. Cung ứng lao động tạm thời 7820

50. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;
(Không bao gồm cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm 
việc ở nước ngoài)

7830

51. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

52. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

53. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

54. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

55. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

56. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

57. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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1.068.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 106.800

58. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
+ Cơ sở bán lẻ thuốc;

4772

59. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Kinh doanh vàng trang sức; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ MINH 
TIẾN

P1802 - Toà nhà 
DV04, KĐT Rose 
Town, Km9, 
đường Ngọc Hồi, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.390 453.900.000 42,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.390 453.900.000 42,500

0240850000
10

2 TRẦN THẾ 
GIANG

Căn 1510 Chung 
cư HH2C Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.214 112.140.000 10,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.214 112.140.000 10,500

0350840139
45
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3 TRẦN MINH 
THU

Số 8, Ngõ 175 
đường Bát Khối, 
Phường Long 
Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.214 112.140.000 10,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 11.214 112.140.000 10,500

0011840066
43

4 LÊ VĂN TRÍ P2403, Chung cư 
Intracom River 
Side, Xã Vĩnh 
Ngọc, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

38.982 389.820.000 36,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 38.982 389.820.000 36,500

0400920115
30

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

9/10Thời gian đăng từ ngày 24/06/2023 đến ngày 24/07/2023



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186013781
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 101 Lô 7, Khu di dân Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P2403, Chung cư Intracom River Side, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nữ

01/05/1986 Kinh Việt Nam

01/12/2016 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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